
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN 

HẠNG SẢN PHẨM OCOP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-HĐOCOP Quảng Ngãi, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2- lần thứ nhất 

thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp 

việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi;  

 Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐOCOP ngày 01/8/2022 của Chủ tịch Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng 

thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Để tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP đợt 2- lần thứ nhất năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ 

trì cuộc họp. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

- Các Ủy viên Hội đồng, Thư ký và Thành viên tổ tư vấn giúp việc Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi có tên tại Điều 1, Quyết định số 

996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

- Khách mời tham dự: 

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới các 

huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn có sản phẩm tham gia đánh 

giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh; đơn vị tư vấn trực tiếp hồ sơ OCOP cho các địa phương;  

Chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2- năm 2022 

(Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố mời). 
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- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi dự và đưa tin. 

2. Thời gian:  
Thời gian: 04 ngày, từ ngày 21/12-24/12/2022, buổi sáng bắt đầu lúc: 07 giờ 

30 phút, buổi chiều bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút 

(Có phụ lục thời gian đánh giá, phân hạng sản phẩm cụ thể kèm theo). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Trung tâm. (Địa chỉ: số 01 đường 

Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 

4. Nội dung: 

Nội dung: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2- lần thứ nhất 

năm 2022: 50 sản phẩm (31 chủ thể) của 9 địa phương (Có chương trình đánh giá, 

phân hạng kèm theo). 

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định nhà nước hiện hành. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ 

sơ sản phẩm dự thi đánh giá, phân hạng đợt 2, lần thứ nhất năm 2022 bằng file scan, 

phiếu chấm điểm đến các Ủy viên Hội đồng, thư ký và Thành viên tổ tư vấn giúp việc 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi; bố trí cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và các điều kiện khác đảm bảo cho Hội đồng hoạt động theo quy định. 

- Kính đề nghị các thành viên Hội đồng đánh giá có tên tại Điều 1, Quyết định 

số 996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu 

trước hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh; chấm điểm vào 

phiếu chấm điểm đối với các nội dung đã thể hiện cụ thể trong hồ sơ, các nội dung 

khác (cảm quan, bao bì thông tin ghi nhãn, thử nếm, ...) cần làm rõ thì tiếp tục chấm 

điểm tại kỳ họp đánh giá, phân hạng. 

- Kính đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thị xã, thành 

phố thông báo cho chủ thể biết về thời gian, địa điểm, nội dung liên quan đến công 

tác đánh giá, phân hạng sản phẩm đồng thời phối hợp với chủ thể nộp mẫu sản phẩm 

đánh giá, phân hạng về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong ngày 

20/12/2022. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông: Lê Quốc  Duẩn, chuyên viên Văn 

phòng Điều phối nông nông mới tỉnh, số điện thoại 0942917180. 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trân trọng kính 

mời./. 
 KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Như thành phần; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Trần Phước Hiền - PCT UBND 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng OCOP (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Chánh Văn phòng NTM tỉnh; 

- Phó GĐ Sở (p/t); 

- Lưu: VT. 

 

 

         

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  PTNT 

Hồ Trọng Phương 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 

OCOP CẤP TỈNH ĐỢT 2, LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2022 

(Kèm theo Giấy mời số           /GM-HĐOCOP ngày        /12/2022  

của Hội đồng OCOP tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Stt Nội dung Người thực hiện 
Thời 

gian 

1 Thông qua Chương trình Hội nghị 
Lãnh đạo Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh 

Trong 

buổi  

đánh giá 

2 Tuyên bố khai mạc Hội nghị 
Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội 

đồng đánh giá 

3 

Đọc Quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm và 

danh mục sản phẩm đánh giá 

Lãnh đạo Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh 

4 

Thông qua Quy chế hoạt động của 

Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh. 

Thư ký Hội đồng 

5 

Các thành viên Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm theo Phiếu 

đánh giá tương ứng thông qua hồ sơ 

sản phẩm, sản phẩm mẫu 

Các thành viên Hội đồng 

6 

Hội đồng thảo luận và thống nhất 

quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu 

chưa cụ thể (nếu có) 

Các thành viên Hội đồng 

7 

Thư ký tổng hợp kết quả, đánh giá 

điểm các tiêu chí được tính trung 

bình từ điểm đánh giá của các thành 

viên Hội đồng đánh giá 

Thư ký Hội đồng 

Trong và 

cuối đợt 

đánh giá 

8 

Hội đồng thống nhất, thông qua kết 

quả đánh giá lần thứ nhất, đề xuất 

các sản phẩm được tham gia đánh 

giá lần thứ hai (có tiềm năng đạt 03 

sao trở lên, cần bổ sung các kết quả 

kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, 

...). 

Các thành viên Hội đồng 

Cuối đợt 

đánh giá 

9 Kết luận  
Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội 

đồng đánh giá 



1 

DANH SÁCH SẢN PHẨM THAM GIA ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH ĐỢT 2, LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2022 

 (Kèm theo Giấy mời số ………../GM-HĐOCOP ngày  ……../12/2022  

của Hội đồng OCOP tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 21/12-24/12/2022, buổi sáng bắt đầu lúc: 07 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu lúc: 13 giờ 30 

phút 

- Nội dung: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2- lần thứ nhất năm 2022: 50 sản phẩm (31 chủ thể) của 9 

địa phương  

- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Khách sạn Trung tâm (Địa chỉ: số 01 đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) 

 

STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

  TỔNG CỘNG 31      

I Huyện Nghĩa Hành 3     Cả ngày 21/12 

1 
Chanh hương muối 

HD 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Hành Dũng 

Thôn An Hoà, xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

2 Chổi đót Hành Thuận 
Hợp tác xã Nông 

nghiệp Hành Thuận 

Thôn Đại An Tây I, xã 

Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bộ sản phẩm: Bộ sản phẩm: 

Thủ công mỹ nghệ gia dụng  

(Ngành: Thủ công mỹ nghệ, 

trang trí. Nhóm: Thủ công 

mỹ nghệ gia dụng) 

 



2 

STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

3 
Hạt sen khô Hành 

Thịnh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp I Hành Thịnh 

Thôn Xuân Ba, xã Hành 

Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

II Huyện Ba Tơ 1     Cả ngày 21/12 

4 Rượu cần H're 
Hộ kinh doanh Green 

Food 

138 Phạm Văn Đồng, 

thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Đồ uống có 

cồn khác  

(Ngành: Đồ uống. Nhóm: 

Đồ uống có cồn) 

 

III Huyện Tư Nghĩa 3     Cả ngày 21/12 

5 Chả lụa Kim Đính Hộ kinh doanh sản 

xuất nem chả Kim 

Đính 

Thôn Năng Tây, xã 

Nghĩa Phương, huyện 

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thịt, trứng, sữa  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

6 Chả bò Kim Đính  

7 

Vật dụng tiếp xúc 

thức ăn từ Mo cau  

(Sản phẩm muỗng) 

Công ty TNHH MTV 

SX-TM-DV Phúc 

Thịnh 

Thôn Phú Văn, xã 

Nghĩa Trung, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Bộ sản phẩm: 

Thủ công mỹ nghệ gia dụng  

(Ngành: Thủ công mỹ nghệ, 

trang trí. Nhóm: Thủ công 

mỹ nghệ gia dụng) 

 

8 

Vật dụng tiếp xúc 

thức ăn từ Mo cau  

(Sản phẩm dĩa) 

 

9 

Vật dụng tiếp xúc 

thức ăn từ Mo cau  

(Sản phẩm chén) 
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STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

10 Tổ Yến Nghĩa Lâm 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Thuỳ 

Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, 

huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

2. Bộ sản phẩm: Thịt, trứng, 

sữa tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

IV 
Thành phố Quảng 

Ngãi 
6     Cả ngày 22/12 

11 
Thanh gạo lứt dinh 

dưỡng 
Hộ kinh doanh sản 

xuất thương mại 

Only 

số 984/6 Đường Quang 

Trung, Phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

gạo, ngũ cốc  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

12 
Cơm sấy gạo lứt rong 

biển 
 

13 

Đông trùng hạ thảo 

trên ký chủ nhộng 

tằm khô 

Công ty TNHH Nấm 

Ngọc Bảo Thy 

Tổ 8, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

14 
Đông trùng hạ thảo 

ngâm mật ong 

Bộ sản phẩm: Mật ong, các 

sản phẩm từ mật ong, mật 

khác  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm thô, sơ chế) 

 

15 
Nước rong biển - 

rong mơ Công ty TNHH Seri 

Choice Việt Nam 

số 33 Lê Trung Đình, 

Phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Đồ uống 

không cồn khác  

(Ngành: Đồ uống. Nhóm: 

Đồ uống không cồn) 

 

16 
Nước rong biển - xu 

xoa 
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STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

17 Rượu lứt Ấn Trà 
Công ty TNHH Nông 

lâm nghiệp TBT  

số 135 Chu Văn An, 

Phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Đồ uống có 

cồn khác  

(Ngành: Đồ uống. Nhóm: 

Đồ uống có cồn) 

 

18 
Bánh đậu xanh 

nướng Tam Bảo 

Công ty TNHH MTV 

Nhật Liên 

số 09A Vạn Tường, 

Phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

19 

Tranh mo cau về các 

làng nghề truyền 

thống ở Quảng Ngãi 

Hộ kinh doanh trang 

trí nghệ thuật Hiền 

số 73 Trần Hưng Đạo, 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bộ sản phẩm: Bộ sản phẩm: 

Thủ công mỹ nghệ gia dụng  

(Ngành: Thủ công mỹ nghệ, 

trang trí. Nhóm: Thủ công 

mỹ nghệ gia dụng) 

 

V Huyện Sơn Tịnh 3     Cả ngày 22/12 

20 Gà đồi Tịnh Phong 

Hợp tác xã nông 

nghiệp dịch vụ Tịnh 

Phong 

Xóm 2, thôn Thế Long, 

xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thịt, trứng, sữa  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

21 Chả lụa Lavi 
Cơ sở sản xuất thiên 

nhiên Lavi 

Thôn Minh Xuân, xã 

Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thịt, trứng, sữa  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

22 
Khoai lang men Tịnh 

Thọ 

Hợp tác xã nông 

nghiệp dịch vụ Tịnh 

Thọ 

Xóm 4, thôn Thọ Trung, 

xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  
 



5 

STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

23 Dầu lạc Tịnh Thọ 
(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 
 

VI Huyện Bình Sơn 6     Cả ngày 23/12 

24 
Lục bình gốm Mỹ 

Thiện 

Hộ kinh doanh Đặng 

Văn Trịnh 

Tổ dân phố II, thị trấn 

Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Thủ công mỹ 

nghệ, trang trí  

(Ngành: Thủ công mỹ nghệ, 

trang trí. Nhóm: thủ công 

mỹ nghệ - trang trí) 

 

25 Ổi sạch Bình Hoà 
Hợp tác xã nông 

nghiệp xã Bình Hoà 

Thôn 3, xã Bình Hòa, 

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Rau, củ, quả, 

hạt tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

26 Mực tẩm bè 
Hộ kinh doanh Mực 

tẩm Hùng Loan 

Thôn Mỹ Tân, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thủy, hải sản 

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

27 Ớt Bình Dương 
HTX Nông nghiệp 

Bình Dương 

Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bộ sản phẩm: Rau, củ, quả, 

hạt tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

28 
Kiệu ngâm chua ngọt 

Bình Long 

HTX Nông nghiệp xã 

Bình Long  

Thôn Long Vĩnh, xã 

Bình Long, huyện, Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 



6 

STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

29 
Chanh thơm Bình 

Thanh 

HTX Nông nghiệp xã 

Bình Thanh Đông 

Thôn Tham Hội 2, xã 

Bình Thanh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Rau, củ, quả, 

hạt tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

VII Huyện Lý Sơn       Cả ngày 23/12 

30 Cao Tỏi đen 

Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ Phú Sinh 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

31 Hành muối Lu 
Công ty TNHH 

Volcano 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

32 Hành phi Lý Sơn 
Hộ kinh doanh Bà Ba 

Lý 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

33 
Dầu Phộng Bích 

Phượng 

Hộ kinh doanh Bích 

Phượng 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 



7 

STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

34 Tỏi củ Lý Sơn 

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh và chế biến 

hành, tỏi Lý Sơn 

Thanh Thuý 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Rau, củ, quả, 

hạt tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

35 
Rượu tỏi đen Lý Sơn 

(đánh giá lại đợt 2) 

Bộ sản phẩm: Đồ uống có 

cồn khác  

(Ngành: Đồ uống. Nhóm: 

Đồ uống có cồn) 

 

36 
Tỏi đen Lý Sơn 

(đánh giá lại đợt 2) 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

37 
Tỏi Lý Sơn ngâm 

mật ong 
Công ty cổ phần Dori 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Mật ong, các 

sản phẩm từ mật ong, mật 

khác  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm thô, sơ chế) 

 

38 Chả cá Hà Hải 
 Hộ kinh doanh Hà 

Hải 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thủy, hải sản 

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

VIII Thị xã Đức Phổ 4     Cả ngày 24/12 

39 

Dầu lạc (dầu phụng)  

Phổ An 

(đánh giá lại đợt 2) 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Phổ An 

Thôn An Thạch, xã Phổ 

An, thị xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi  

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 
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STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

40 Dầu phụng Phổ Nhơn 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Phổ 

Nhơn 

Thôn Phước Lợi, xã Phổ 

Nhơn, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi   

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

rau, củ, quả, hạt  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Nông sản chế biến) 

 

41 Muối hầm 
Công ty TNHH MTV 

Muối SAHU 

Phường Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi   

Bộ sản phẩm: Gia vị khác 

(hành, tỏi, tiêu,...)  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Gia vị) 

 

42 Muối tre SAHU  

43 Nước mắm Bốn Huệ 
Hộ kinh doanh Bốn 

Huệ 

Tổ dân phố Thạnh Đức 

I, Phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi   

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

thủy, hải sản 

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

IX Huyện Mộ Đức 5     Cả ngày 24/12 

44 
Bánh Tráng Trích 

Nhị 

Hộ kinh doanh Trích 

Nhị 

Thôn 1, xã Đức Tân, 

huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Chế biến từ 

gạo, ngũ cốc  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm chế biến) 

 

45 
Trứng chim trĩ Bảo 

Trần 

Hộ kinh doanh Trần 

Vũ Bảo 

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Mộ Đức, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Thịt, trứng, 

sữa tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

46 
Trà Linh chi Thảo 

Mộc Hợp tác xã sản xuất 

và kinh doanh Nấm 

Đức Nhuận 

Thôn 4, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Các sản phẩm 

khác từ chè, trà  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Chè) 

 

47 
Trà túi lọc linh chi 

hạt sen 
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STT Tên sản phẩm Tên Đơn vị Địa chỉ 
Xếp vào Bộ tiêu chí đánh 

giá, sản phẩm OCOP  

Thời gian đánh 

giá, phân hạng 

48 Ổi Bảy Đoàn 
Hộ kinh doanh  

Trần Thị Một 

Thôn 2, xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Rau, củ, quả, 

hạt tươi  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm tươi sống) 

 

49 
Gạo lứt Ấn Trà  

(Nâng hạng 4 sao) 

Công ty TNHH Nông 

lâm nghiệp TBT  

số 135 Chu Văn An, 

Phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bộ sản phẩm: Gạo, ngũ cốc  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Thực phẩm thô, sơ chế) 

 

50 
Trà gạo lứt Ấn Trà  

(Nâng hạng 4 sao) 

Bộ sản phẩm: Các sản phẩm 

khác từ chè, trà  

(Ngành: Thực phẩm. Nhóm: 

Chè) 
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